
Số CMND Số CCCD Tỉnh
Huyện/ 

Thành phố

Thị 

trấn/xã
Số căn hộ

Diện tích 

căn hộ 

(m2)
I

Phan Công Tú 0988552615 15 8 1990 164483596 037090005566

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty cổ phần 

nhựa thực phẩm 

STD

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Phạm Thị Hiền 1 10 1989 164430921 037189009852

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Công ty cổ phần 

DHS VINA

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

Phan Minh Ngọc 15 9 2017 037317002580
Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Con

Phan Minh Khang 8 2 2020 037220000680
Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Con

2 Bùi Việt Linh 0984799798 2 4 1987 125183634 027087012427

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH Bao 

Bì Hưng Thịnh 

Vina

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Khúc 

Xuyên

Có mức thu nhập 

là 7.000.000 đ
Chủ hộ 40901 71.36

3 Trần Đức Hải 0888785119 21 8 2004 126006496 027204003122

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH Bao 

Bì Hưng Thịnh 

Vina

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường Võ 

Cường

Có mức thu nhập 

là 8.000.000 đ
Chủ hộ 40515 71.24

Tạ Anh Hiếu 0965031192 4 6 1986 125247018 027086010927
Cán bộ, công chức, 

viên chức

Cán bộ, công chức, viên chức 

theo quy định của pháp luật về 

cán bộ, công chức, viên chức

Trung tâm Y tế
Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Bùi Thị Dương 9 10 1992 125999077 008192003047 Lao động tự do
UBND phường Võ 

Cường

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

Tạ Hà Chi 18 9 2024 027324006243
Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Con

Nguyễn Thị Phương 

Thảo
0966992291 9 3 1991 122029463 024191001185

Người làm việc 

trong quân nhân 

chuyên nghiệp, 

công an, quân đội 

nhân dân

Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, 

hạ sĩ quan chuyên môn kỹ 

thuật, quân nhân chuyên 

nghiệp, công nhân trong cơ 

quan, đơn vị thuộc công an 

nhân dân và quân đội nhân dân

Công an Phường 

Võ Cường

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Nguyễn Hoàng Anh 15 11 1985 125111453 027085000602

Người làm việc 

trong quân nhân 

chuyên nghiệp, 

công an, quân đội 

nhân dân

Phòng Cảnh sát 

kinh tế

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

II

1 Lê Ngọc Hà 0982531992 7 12 1968 011329642 001068016814

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Next House

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Hà Nội 

Quận Thanh 

Xuân

Phường Hạ 

Đình

Có tổng thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ
CTS-M2-

0208
46.07

2 Đào Anh Tú 0566332480 30 9 1986 012339221 001086013517

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH Cơ 

khí chế tạo Hà Nội

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Hà Nội 

Quận Hai Bà 

Trưng

Phường 

Thanh 

Nhàn

Có tổng thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ
CTS-M2-

0805
45.98

3 Hồ Hoàng Ngọc Trúc 0985211204 21 12 2004 001304009770 001304009770

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty cổ phần 

SX và TMQT 

Thuận Phát

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Hà Nội 

Quận Tây 

Hồ

Phường 

Phú 

Phượng 

Có tổng thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ
CTS-K-

0207
71.50

Ngày 

sinh

Đối tượng chính sách được 

hưởng nhà ở xã hội

Tháng 

sinh
Số điện thoại

Bắc Ninh
Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Vạn An

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là 

37.532.290

41411 71,31

Ninh Bình
Huyện Yên 

Khánh

Xã Khánh 

Cư

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là 

17.900.000 đ

11502 64.82

Bắc Ninh
Thành phố 

Bắc Ninh

Phường Võ 

Cường

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

quá 30 triệu đồng

21213 71.27

Danh sách đối tượng dự kiến được giải quyết mua, thuê mua nhà ở xã hội tại các dự án đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh

(Kèm theo văn bản số             /SXD-N&BĐS ngày          /5/2025)

Nơi ở hiện tại (thường xuyên sinh 

sống)
Năm 

sinh
Nghề nghiệp

Thông tin cư dân

TT Họ và Tên

Cơ quan xác 

nhận về đối 

tượng

Điều kiện nhà ở

(Mô tả đúng hiện 

trạng nhà ở được 

VPĐKĐĐ xác nhận)

Thông tin căn hộ dự 

kiến mua/thuê mua

Điều kiện thu 

nhập (mô tả 

theo đúng nội 

dung Giấy xác 

nhận)

Quan hệ 

với chủ hộ

Danh sách kèm theo tờ trình số 19/Ttr-AP ngày 25/4/2025 của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Anh Phú

1

4

5

Danh sách kèm theo tờ trình số 26/TT-CTS ngày 25/4/2025 của Công ty cổ phần Cát Tường



Nguyễn Thị Vân 1 8 1973 125492982 027173011205

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH dệt 

may KTG

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Cao Văn Mỹ 1 7 1966 125275418 027066009852 Lao động tự do
Người thu nhập thấp, hộ nghèo, 

cận nghèo tại khu vực đô thị

UBND xã Đông 

Tiến

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

Phạm Hồng Yên 4 6 1996 163391117 036096015589

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty CP quản lý 

và sáng tạo Tiên 

Phong

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Nam Định 

Huyện Nam 

Trực

Xã Nam 

Hải
Chủ hộ

Phạm Thị Quỳnh Hoa 4 12 1994 152040117 034194007138

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty CP thương 

mại Vitalife

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Hà Nội 

Quận Thanh 

Xuân

Phường 

Nhân 

Chính 

Vợ (Chồng)

Nguyễn Thị Hồng Hảo 5 6 1998 132360794 025198005324

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

TMDV và ĐTXD 

Hải Anh

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Phạm Ngọc Dương 5 8 1994 132271127 025094009319

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

TMDV và ĐTXD 

Hải Anh

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

Trần Hải Hạnh 15 12 1987 031499656 031187000770

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty CP kỹ 

thuật và xây dựng 

CATO

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Nguyễn Cao Long 17 9 1984 031346527 031084001977

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty CP kỹ 

thuật và xây dựng 

CATO

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

8 Nguyễn Thị Thùy Ninh 0374235873 29 4 2002 001302023221 001302023221

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH XD 

TMDV môi trường 

Quang Tiến

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Hà Nội 

Huyện Sóc 

Sơn

Xã Phú 

Cường

Có tổng thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ
CTS-K-

0813
70.00

9 Nguyễn Ngọc Thương 0337803699 25 5 2000 125933127 027300001814

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

thương mại ATS 

Việt Nam

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Từ Sơn 

Phường 

Tam Sơn

Có tổng thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ
CTS-K-

0910
70.00

Lê Thúy Hằng 19 6 1987 121705449 024187001371

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty CP tư vấn 

kinh doanh Hà Nội

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Phạm Anh Phong 13 4 1983 012402947 001083048231

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Chi nhánh công ty 

TNHH S&D tại 

Thanh Hóa

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

11 Nguyễn Thị Minh 0822683326 16 6 1982 132021234 025182007229

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH SX 

và TM khuôn mẫu 

bê tông Minh Thiên 

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Phú Thọ

Huyện Lâm 

Thảo

Xã Vĩnh 

Lại

Có tổng thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ CTS-L-0507 71.50

12 Nguyễn Thị Thảo 0367015378 7 7 1961 122159194 030161011320

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

thương mại dịch vụ 

NNT

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Giang 

Huyện Lục 

Ngạn

Xã Biên 

Sơn 

Có tổng thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ CTS-P-0405 69.50

Trần Bá Đức 11 6 1998 125815119 027098006004

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Hanjutech Vina

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

10 0986911502 Hà Nội 
Quận Long 

Biên

Phường 

Long Biên

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

CTS-L-0405 69.50

13
0379526343/0

982001065
Bắc Ninh

Huyện 

Lương Tài

Xã Trung 

Kênh 

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

CTS-P-0801 68.85

Huyện Yên 

Phong

Xã Đông 

Tiến

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

CTS-K-

0303

5

6

7 0984698304 Hà Nội 
Quận Long 

Biên

Phường 

Long Biên

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

CTS-K-

0512
70.00

CTS-K-

0304
69.50

0374216323 Phú Thọ
Huyện Tam 

Nông

Xã Vạn 

Xuân 

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

CTS-K-

0413
70.00

51.10

0978181792

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

4 0333841253 Bắc Ninh



Lưu Thị Luận 24 4 1997 125815026 027197009006

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty CP XD và 

tư vấn Bình Minh

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

14 Đỗ Thị Cúc 0979421338 9 8 1976 112345403 001176026521

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH một 

thành viên TM và 

SX kim cơ khí 

Trung Thuận 

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Hà Nội 

Huyện 

Chương Mỹ

Thị Trấn 

Chúc Sơn

Có tổng thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ CTS-P-0808 69.90

15 Đỗ Bảo Nam 0947393196 10 3 2000 001200025760 001200025760

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty cổ phần 

dược phẩm trung 

ương 2

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Hà Nội 

Quận Bắc 

Từ Liêm 

Phường 

Xuân Đỉnh

Có tổng thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ
CTS-M2-

0205
45.98

Nguyễn Huy Ước 28 7 1992 001092004395 001092004395

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Labido Ánh Dương

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Ngô Thị Hồng Liên 28 9 1992 001192002308 001192002308

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Labido Ánh Dương

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

17 Nguyễn Thị Khuê 0963210757 24 10 1966 141140143 030166016535

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty cổ phần 

thương mại Đất 

Việt

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Hải Dương

Thị Xã Kinh 

Môn 

Xã Hiệp 

Hòa

Có tổng thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ CTS-R-0511 69.00

Lê Trọng Tuyên 10 9 1985 131508626 015085007062

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty cổ phần 

thiết bị PCCC Việt 

Nam 

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Võ Ngọc Nhung 23 8 1990 132024884 025190020204

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty CP truyền 

thông sự kiện du 

lịch Phú Dũng

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

Mai Bích Phương 12 9 1992 073310742 002192009259

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

dịch vụ thương mại 

và xây dựng ATV

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Nguyễn Quốc Hiệp 6 6 1986 125201300 027086012561

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH KJ 

Tec

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

Trần Tuấn Dũng 27 3 1989 142350140 030089004063

Người làm việc 

trong quân nhân 

chuyên nghiệp, 

công an, quân đội 

nhân dân

Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, 

hạ sĩ quan chuyên môn kỹ 

thuật, quân nhân chuyên 

nghiệp, công nhân trong cơ 

quan, đơn vị thuộc công an 

nhân dân và quân đội nhân dân

Phòng cảnh sát 

PCCC và cứu nạn 

cứu hộ- Công an 

TP Hà Nội

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Nguyễn Thị Thu Trang 10 1 1990 121993780 024190001265

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Phòng cháy chữa 

cháy TLT

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

Dương Văn Hùng 19 2 1983 142157484 030083004800

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Thành An Uy Vũ 

Bắc Ninh 

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Nguyễn Thị Bích Diệp 13 8 1983 142145666 036183005489

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Thành An Uy Vũ 

Bắc Ninh 

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

21 0988209247 Bắc Ninh
Huyện Yên 

Phong

Xã Yên 

Trung

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

CTS-Q-

0810
69.90

19 0962603094 Bắc Ninh 
Thành Phố 

Bắc Ninh

Phường 

Tiền Ninh 

Vệ 

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

CTS-Q-

0507
69.90

20 0936468789 Hà Nội 
Huyện Gia 

Lâm
Xã Cổ Bi

Có tổng thu nhập 

không quá 1,5 

lần tổng thu nhập 

của sĩu quan có 

cấp bậc hàm Đại 

Tá 

CTS-R-0807 69.90

16 0965556807 Hà Nội 
Huyện Gia 

Lâm
Xã Cổ Bi

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

CTS-Q-

0306
69,00

18 CTS-R-0707 69.900798567777 Hà Nội 
Quận Hoàng 

Mai

Phường 

Đại Kim 

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

13
0379526343/0

982001065
Bắc Ninh

Huyện 

Lương Tài

Xã Trung 

Kênh 

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

CTS-P-0801 68.85



Đặng Văn Tuân 20 1 1985 142106875
032008500021

1

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty cổ phần 

đầu tư An Châu 

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Ngô Thị Hồng Huệ 23 10 1985 142168383 030185000336

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH Lê 

Lợi

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

Nguyễn Hữu Thủy 26 7 1995 145564936 033095004423

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

thương mại dịch vụ 

NNT

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Hưng Yên

Huyện Tiên 

Lữ

Xã Cương 

Chính
Chủ hộ

Ngọc Thùy Linh 14 10 1999 013642808 001199032383

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

thương mại và dịch 

vụ NAQ Việt Nam

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Hà Nội 

Huyện Gia 

Lâm

Xã Phù 

Đổng
Vợ (Chồng)

24 Dương Thị Hải Yến 0974822405 26 5 1991 082179919 020191001344

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH bao 

bì Smyrna Bắc Mỹ 

(Việt Nam)

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Lạng Sơn

Huyện Bắc 

Sơn

Xã Trấn 

Yên 

Có tổng thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ
CTS-M1-

0209
46.07

Hoàng Văn Tuấn 11 9 1986 172682271 038086006931

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH cơ 

khí và xây dựng 

Cường Đạt

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Cao Thị Ánh 10 10 1990 173237531 038190020715

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH cơ 

khí và xây dựng 

Cường Đạt

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

Hoàng Thị Vân 2 10 1993 125454643 027193010252

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH cơ 

khí và xây dựng 

Cường Đạt

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Yên 

Phong

Xã Dũng 

Liệt
Chủ hộ

Phạm Văn Đông 14 10 1990 145407022 033091000499

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH cơ 

khí và xây dựng 

Cường Đạt

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Hưng Yên 

Huyện Tiên 

Lữ
Xã Thủ Sỹ Vợ (Chồng)

Nguyễn Khắc Cảnh 25 10 1966 171638756 038066009268
Cán bộ, công chức, 

viên chức

Cán bộ, công chức, viên chức 

theo quy định của pháp luật về 

cán bộ, công chức, viên chức

UBND xã Yên Phú
Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Phạm Thị Hương 10 10 1973 172217512 038173011574 Lao động tự do
Người thu nhập thấp, hộ nghèo, 

cận nghèo tại khu vực đô thị
UBND xã Yên Phú

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

28 La A Ka 0965508059 20 4 1990 082142948 020190000233

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH sản 

xuất và thương mại 

LBN Việt Nam 

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Tiền Ninh 

Vệ 

Có tổng thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ CTS-L-0413 70.00

Nguyễn Văn Sỹ 18 1 1997 122244515 024097009089

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

kinh doanh vận tải 

Thành Thế

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Đào Thị Linh 15 2 1993 125507182 027193004889

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

kinh doanh vận tải 

Thành Thế

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

Nguyễn Đức Quý 6 2 1996 125806505 027096006247

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty cổ phần 

phát triển quốc tế 

Vương Đông

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

26 0967967093

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

CTS-M2-

0501
71.09

29 0965508059 Bắc Giang 
Huyện Hiệp 

Hòa

Xã Minh 

Châu

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

CTS-L-0601 71.00

27 0332623255 Thanh Hóa
Huyện Yên 

Định 

Xã Yên 

Phú

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

CTS-L-0211 70.00

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

CTS-M1-

0206
71.59

25
0332406947/0

987192563
Thanh Hóa

Huyện Hậu 

Lộc

Xã Đại 

Lộc

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

CTS-M1-

0307
69.85

23 0588319999

22 0352659596 Hà Nội 
Quận Hà 

Đông

Phường 

Yên Nghĩa

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

CTS-P-0411 69.0030 0889461996 Bắc Ninh
Thành Phố 

Bắc Ninh

Phường 

Thị Cầu



Nguyễn Thị Huế 1 12 1997 125860806 027197006865

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty cổ phần 

phát triển quốc tế 

Vương Đông

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

Đoàn Xuân Văn 4 9 1994 163300091 036094005978
Cán bộ, công chức, 

viên chức

Cán bộ, công chức, viên chức 

theo quy định của pháp luật về 

cán bộ, công chức, viên chức

Phòng kinh tế hạ 

tầng và dô thị 

huyện Ba Vì

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Trần Thu Trang 28 7 1997 017467108 001197020145
Cán bộ, công chức, 

viên chức

Cán bộ, công chức, viên chức 

theo quy định của pháp luật về 

cán bộ, công chức, viên chức

Trường Cao đẳng 

giao thông vận tải 

trung ương1

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

32 Lê Thị Bình 0986363992 20 5 1973 121956949 024173000452

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty cổ phần 

phát triển quốc tế 

Vương Đông

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Giang 

Huyện Hiệp 

Hòa

Xã Mai 

Bình

Có tổng thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ
CTS-Q-

0607
69.90

Nguyễn Thị Vân 12 2 1994 187448062 040194007580

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH một 

thành viên TM và 

SX kim cơ khí 

Trung Thuận 

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Nguyễn Trọng Vinh 8 10 1992 186927401 040092021218

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH một 

thành viên TM và 

SX kim cơ khí 

Trung Thuận 

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

34 Lê Thị Thu Hồng 0934565938 3 5 1982 012278762 001182001746

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty CP TNK
Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Hà Nội 

Quận Long 

Biên

Phường 

Phúc Lợi

Có tổng thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ CTS-L-0613 70.00

35 Nguyễn Thị Kim Anh 0376699330 4 2 2001 038301019256 038301019256

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

HoldStation Việt 

Nam 

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Thanh Hóa

Huyện Thọ 

Xuân

Xã Thọ 

Diên

Có tổng thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ
CTS-K-

0203
51.10

III

1 Nguyễn Thanh Hải 0988088268 1 5 2021 125842078 027200003015

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty cổ phần 

thiết bị và công 

nghệ hướng nam

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh 

Phường 

Đại Phúc

Có tổng thu nhập 

không quá 15  

triệu đồng

Chủ hộ
ECO-CT1-

1607
63,66

Phạm Đức Tuấn Anh 17 11 1991 125402092 027091007891

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH dầu 

thực vật DABACO

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Hoàng Thị Thu Trang 1 5 1996 125645033 027196004842

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

dịch vụ thương mại 

Bắc Ninh

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

Nguyễn Thị Châm 5 8 1990 173158978 038190054791

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Ivory Việt Nam 

Thanh Hóa

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Phạm Văn Hải 22 8 1985 172114195 038085012021 Lao động tự do
Người thu nhập thấp, hộ nghèo, 

cận nghèo tại khu vực đô thị
UBND xã Tuy Lộc 

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

Nguyễn Tuấn Mạnh 9 8 1996 125627867 024096007352 Lao động tự do
Người thu nhập thấp, hộ nghèo, 

cận nghèo tại khu vực đô thị

UBND phường 

Tiền Ninh Vệ

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Nguyễn Thủy Tiên 8 7 1996 125614283 027196000888 Lao động tự do
Người thu nhập thấp, hộ nghèo, 

cận nghèo tại khu vực đô thị

UBND phường 

Tiền Ninh Vệ

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

Quách Thị Tần 19 7 1969 125924238 027169007203

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH Tụ 

Tường Việt Nam 

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

69.90

Danh sách kèm theo tờ trình số 98/TT-ECO ngày 25/4/2025 của Công ty cổ phần Cát Tường

3
0983292801/0

962382689
Thanh Hóa

Huyện Hậu 

Lộc

Xã Tuy 

Lộc

Có tổng thu nhập 

không quá 30  

triệu đồng

ECO-CT2-

1402
64,68

2 0985623666 Bắc Ninh
Thành phố 

Bắc Ninh 

Phường Võ 

Cường

Có tổng thu nhập 

không quá 30  

triệu đồng

Thành phố 

Bắc Ninh 

Phường 

Tiền Ninh 

Vệ

Có tổng thu nhập 

không quá 30  

triệu đồng

ECO-CT3-

0714
64,68

5 0962374782 Bắc Ninh
Huyện Tiên 

Du

Xã Phú 

Lâm 

Có tổng thu nhập 

không quá 30  

triệu đồng

ECO-CT3-

1601
72,42

4 0347543328 Bắc Ninh

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

CTS-P-0411 69.0030 0889461996 Bắc Ninh
Thành Phố 

Bắc Ninh

Phường 

Thị Cầu

31 0375633896 Hà Nội Huyện Ba Vi
Xã Tiên 

Phong

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

CTS-R-0306 69.00

33 0332551028 Bắc Ninh
Huyện Yên 

Phong

Xã Dũng 

Liệt

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

CTS-R-0810



Nguyễn Trọng Kỳ 1 6 1963 125858665
027063000786

2

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH Tụ 

Tường Việt Nam 

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

6 Phạm Hồng Ngân 0974782408 20 3 2001 001301005290 001301005290

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ phần 

Eurowindow

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Hà Nội 

Quận Long 

Biên

Phường 

Thượng 

Thanh

Có tổng thu nhập 

không quá 15  

triệu đồng

Chủ hộ
ECO-CT1-

1709
68,44

IV

1 Nguyễn Thị Tâm 0397162165 15 5 1995 073384078 002195000015 Lao động tự do
Người thu nhập thấp, hộ nghèo, 

cận nghèo tại khu vực đô thị

UBND phường 

Khúc Xuyên

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh 

Thành phố 

Bắc Ninh 

Phường 

Khúc 

Xuyên

Có thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ
TN_N3_021

3
68,85

2 Hoàng Mạnh Hải 0986998655 10 4 1978 011817557 001078013407

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH đầu 

tư du lịch khách 

sạn King Palace

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Hà Nội

Quận Tây 

Hồ

Phường 

Thụy Khuê

Có thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ
TN_N3_071

2
68.11

3 Nguyễn Đức Huy 0983856082 14 11 2003 027203002986 027203002986

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH sản 

xuất mỹ phẩm 

Sucos Việt Nam 

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh 

Huyện 

Lương Tài

Xã Bình 

Định 

Có thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ
TN_N3_141

1
67,60

Nguyễn Xuân Lương 16 2 1969 125279752 024070012685

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

dịch vụ và thương 

mại HLT Việt Nam 

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Tạ Thị Hồng 2 8 1970 120981344 027170002161

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

dịch vụ và thương 

mại HLT Việt Nam 

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

Nguyễn Thị Mến 1 1 1973 125332758 027173002510

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Trường mầm non 

Bình Định 

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Nguyễn Ngọc Hùng 1 1 1973 121547407 033073000575 Lao động tự do
Người thu nhập thấp, hộ nghèo, 

cận nghèo tại khu vực đô thị

UBND xã Lương 

Tài

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

Nguyễn Xuân Thiết 23 10 1985 125207043 027085000581

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty sản xuất 

thương mại Tùng 

Thư

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Nguyễn Thị Thu 10 12 1989 125338021 027189004859

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty sản xuất 

thương mại Tùng 

Thư

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

Đặng Thị Liễu 3 4 1985 162712080 036185012366

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH sản 

xuất và dịch vụ 

thương mại TCT

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Đào Xuân Chung 5 7 1982 162459862 036082011391

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH sản 

xuất và dịch vụ 

thương mại TCT

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

V

   1   Nguyễn Huy Quyết 0972985119 6 12 1999 125907320 027099005673
Người lao động làm 

việc tại doanh nghiệp

Người lao động đang làm việc tại 

các doanh nghiệp trong và ngoài 

khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Kairos Vina

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện 

Lương Tài

Xã Quảng 

Phú

Có tổng thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ
TNT-CT4-

1013
62.45

2 Đoàn Đắc Hào 0346885131 19 7 2005 027205003787 027205003787
Người lao động làm 

việc tại doanh nghiệp

Người lao động đang làm việc tại 

các doanh nghiệp trong và ngoài 

khu công nghiệp

Công ty TNHH tư vấn 

thiết kế xây dựng An 

Tiến

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường Võ 

Cường

Có tổng thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ
TNT-CT3-

1508
54.30

VI

4
0976332735/0

973947188
Bắc Ninh 

Thành phố 

Bắc Ninh 

Phường 

Tiền Ninh 

Vệ 

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

TN_N3_181

1
67,60

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

6 0963848878 Bắc Ninh 
Huyện Tiên 

Du

Xã Việt 

Đoàn 

5 0949191134 Bắc Ninh 
Huyện 

Lương Tài

Xã Bình 

Định 

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

TN_N4_051

4
68,17

TN_N4_090

5
68,26

Danh sách kèm theo tờ trình số 77/TT-TNT ngày 25/4/2025 của Công ty cổ phần Cát Tường

Danh sách kèm theo tờ trình số 42/TTr-GH ngày 24/4/2025 của Công ty cổ phần đầu tư Grand Home

7 0985794188 Nam Định
Thành phố 

Nam Định 

Phường 

Mỹ Xá

TN_N4_181

1
67,60

Có tổng thu nhập 

không quá 30 

triệu đồng 

5 0962374782 Bắc Ninh
Huyện Tiên 

Du

Xã Phú 

Lâm 

Có tổng thu nhập 

không quá 30  

triệu đồng

ECO-CT3-

1601
72,42

Danh sách kèm theo tờ trình số 158/TT-TN ngày 25/4/2025 của Công ty cổ phần TM&ĐTPT Thống Nhất



Lý Hà Chang 8 8 1996 082286868 020196005440

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH Đầu 

tư Thương Mại và 

Dịch vụ Tam Giang

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Tổng mức thu 

nhập hàng tháng 

không quá 

9.250.000 

Chủ hộ

Đinh Văn Duy 19 11 1991 050774293 014091008958

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH Đầu 

tư Thương Mại và 

Dịch vụ Tam Giang

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Tổng mức thu 

nhập hàng tháng 

không quá 

10.500.000 

Vợ (Chồng)

2 Cao Khánh Huyền 0867830384 24 3 1999 125824208 027199007578

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

thương mại và đầu 

tư Vân Nguyên

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Yên 

Phong

Xã Đông 

Tiến

Tổng mức thu 

nhập hàng tháng 

không quá 

9.200.000 

Chủ hộ
Căn hộ 704 - 

Tòa CT2B
43.76

3 Nguyễn Tùng Anh 0912250004 12 3 1990 042090000469

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH Kỹ 

thuật công trình 

Quảng Phát 

Nguyên

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Yên 

Phong

Xã Yên 

Trung

Tổng mức thu 

nhập hàng tháng 

không quá 

10.000.000 

Chủ hộ
Căn hộ 604 - 

Tòa CT2A
43.33

4 Nguyễn Thùy Lan 0865747881 24 12 1981 121378667 024181001297

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Silic Tân Phát

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Yên 

Phong

Xã Đông 

Tiến

Tổng mức thu 

nhập hàng tháng 

không quá 

11.000.000 

Chủ hộ
Căn hộ 719 - 

Tòa CT2A
43.33

5 Hoàng Phi Hùng 0978872601 1 12 2001 001201035042

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH sản 

xuất và thương mại 

Thạc Thủy

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Đại Phúc

Tổng mức thu 

nhập hàng tháng 

không quá 

9.450.000 

Chủ hộ
Căn hộ 419 - 

Tòa CT2B
43.76

6 Nguyễn Minh Quân 0368650418 8 11 2003 027203000071

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty cổ phần 

Minh Tâm - MTG

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Từ Sơn

Phường 

Phù Chẩn

Tổng mức thu 

nhập hàng tháng 

không quá 

7.000.000 

Chủ hộ
Căn hộ 717 - 

Tòa CT2B
43.76

Lê Thị Ánh Mây 16 3 1991 132042821 025191000845

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Công trình Trung 

Tịnh Việt Nam

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Tổng mức thu 

nhập hàng tháng 

không quá 

9.000.000 

Chủ hộ

Nguyễn Phú Dũng 1 6 1990 04393267 011090000027

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Công trình Trung 

Tịnh Việt Nam

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Tổng mức thu 

nhập hàng tháng 

không quá 

10.000.000 

Vợ (Chồng)

VII

Trần Tố Anh 10 05 1994 125647174 027194002068 Lao động tự do
Người thu nhập thấp, hộ nghèo, 

cận nghèo tại khu vực đô thị

UBND phường 

Tiền Ninh Vệ

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Ninh Xá

Có mức thu nhập 

là không quá 

15.000.000đ

Chủ hộ

Hoàng Minh Đức 10 11 1992 125411405 027092002174 Lao động tự do
Người thu nhập thấp, hộ nghèo, 

cận nghèo tại khu vực đô thị

UBND phường 

Tiền Ninh Vệ

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Ninh Xá

Có mức thu nhập 

là không quá 

15.000.000đ

Vợ (Chồng)

Nguyễn Quỳnh Anh 12 08 1995 125754972 027195002283

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty cổ phần 

công nghiệp An 

Phát Việt Nam

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường Vệ 

An

Có mức thu nhập 

là không quá 

15.000.000đ

Chủ hộ

Tống Sơn Giang 08 09 1995 125596049 027095001260

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty cổ phần 

công nghiệp An 

Phát Việt Nam

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường Vệ 

An

Có mức thu nhập 

là không quá 

15.000.000đ

Vợ (Chồng)

VIII

Nguyễn Thị Hạnh 08 02 1994 125642469 027194008602

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Cty TNHH YURA 

Corporation Bắc Ninh
Bắc Ninh

Huyện 

Thuận 

Thành

Xã Đình 

Tổ
Chủ hộ

Nguyễn Quang Lợi 29 3 1995 125562353 027095003691

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Cty TNHH YURA 

Corporation Bắc Ninh
Bắc Ninh

Huyện 

Thuận 

Thành

Xã Đình 

Tổ
Vợ (Chồng)

Danh sách kèm theo tờ trình số 2504/Ttr-HG ngày 25/4/2025 của Công ty TNHH Hoàng Gia

2 0943366355 03-03/HG2 70,00

Danh sách kèm theo tờ trình số 234/2025/TTr-LG ngày 23/4/2025 của Công ty CP tập đoàn BĐS Lan Hưng

1

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

vượt quá 

30.000.000vnđ/t

háng

C13T14-CT3 47.62

18-18/HG2 70,001 0878466333

7 0967948109 Bắc Ninh
Huyện Yên 

Phong

Xã Yên 

Trung

Căn hộ 723 - 

Tòa CT2B
49.53

Căn hộ 912 - 

Tòa CT2A
28.341 0857931331 Bắc Ninh

Huyện Yên 

Phong

Xã Yên 

Trung



Nguyễn Thị Thủy Tiên 10 2 2020 027320000980 Học sinh, sinh viên Bắc Ninh

Huyện 

Thuận 

Thành

Xã Đình 

Tổ
Con

Nguyễn Thị Lan 4 4 1992 125410667 027192004405

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Cty TNHH Thương 

Mại và DV Đại Thành
Bắc Ninh

Huyện 

Thuận 

Thành

Thị trấn 

Hồ
Chủ hộ

Nguyễn Văn Hiệp 13 2 1992 125406252 027092004012

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Công Ty CP Tổng 

Hợp Việt Dương
Bắc Ninh

Huyện 

Thuận 

Thành

Thị trấn 

Hồ
Vợ (Chồng)

Nguyễn Quang Hải 4 4 2022 027222003118 Học sinh, sinh viên Bắc Ninh

Huyện 

Thuận 

Thành

Thị trấn 

Hồ
Con

Nguyễn Minh Khang 30 9 2024 027224008048 Học sinh, sinh viên Bắc Ninh

Huyện 

Thuận 

Thành

Thị trấn 

Hồ
Con

Đỗ Thị Quý 26 6 1997 125663624 027197006614

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Công Ty Thiết Bị 

Điện Và Tự Động 

Hóa TAT

( chi nhánh thị xã 

Thuận Thành)

Bắc Ninh

Huyện 

Thuận 

Thành

Xã Song 

Hồ
Chủ hộ

Bùi Thúy An 19 12 2016 027316011832 Học sinh, sinh viên Bắc Ninh

Huyện 

Thuận 

Thành

Xã Song 

Hồ
Con

Bùi Tuấn Kiệt 4 1 2022 027222000198 Học sinh, sinh viên Bắc Ninh

Huyện 

Thuận 

Thành

Xã Song 

Hồ
Con

Vũ Đăng Minh 3 11 1995 125590638 027095007506

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Cty CP cơ điện 

HAECO

(CN Thuận Thành)

Bắc Ninh

Huyện 

Thuận 

Thành

Xã Song 

Hồ
Chủ hộ

Nguyễn Thị Lý 7 11 1999 125801530 027199005225

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Cty CPĐTPT Thiện 

Tâm Trí Đức
Bắc Ninh

Huyện 

Thuận 

Thành

Xã Song 

Hồ
Vợ (Chồng)

Vũ Đăng Minh Anh 23 5 2021 027221003401 Học sinh, sinh viên Bắc Ninh

Huyện 

Thuận 

Thành

Xã Song 

Hồ
Con

IX

Lê Thị Trang 0968339751 7 7 1997 125674541 027197010298

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Samsung 

Electronics Việt 

Nam

Chủ hộ

Nguyễn Đức Châu 0979522399 8 2 1993 125436696 027093009692 Lao động tự do Vợ (Chồng)

Nguyễn Đức Thanh 

Phong
15 10 2017 027217007767 Học sinh, sinh viên Con

Nguyễn Anh Thư 10 8 2020 027320005666 Học sinh, sinh viên Con

Nguyễn Thị Trang 0349924835 7 3 1999 125817696 027199004307

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Samsung 

Electronics Việt 

Nam

Chủ hộ

Nguyễn Văn Thuận 0353687444 13 1 1992 125393871 027092007782 Lao động tự do Vợ (Chồng)

Nguyễn Gia Hưng 18 1 2022 027222000294 Học sinh, sinh viên Con

Nguyễn Quang Đăng 27 9 2024 027224008507 Học sinh, sinh viên Con

Nguyễn Thị Huyền 0984392306 17 1 2001 122410759 024301009952

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH Kỹ 

thuật Tín Khải Việt 

Nam

Chủ hộ

Dương Đăng Đức 0329767430 19 8 1998 125773771 027098004886

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Chi nhành 4 - Công 

ty TNHH R-Pac 

Việt Nam

Vợ (Chồng)

2

Chưa có thông tin về việc 

đứng tên trên Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất tại 

huyện Yên Phong

Bắc Ninh
Huyện Yên 

Phong

Xã Long 

Châu

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

quá 30 triệu đồng

54.00

3

Chưa có thông tin về việc 

đứng tên trên Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất tại 

huyện Yên Phon

Bắc Ninh
Huyện Yên 

Phong

Xã Dũng 

Liệt

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

quá 30 triệu đồng

54.00

4

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

vượt quá 

30.000.000vnđ/t

háng

C10T7-CT2 69.90

Danh sách kèm theo tờ trình số 236/CTHT-DA ngày 24/4/2025 của Công ty đầu tư phát triển hạ tầng Viglacera

1

Chưa có thông tin về việc 

đứng tên trên Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất tại 

huyện Yên Phong

Bắc Ninh
Huyện Yên 

Phong

Xã Long 

Châu

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

quá 30 triệu đồng

54.00

1

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

vượt quá 

30.000.000vnđ/t

háng

C13T14-CT3 47.62

2

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

vượt quá 

30.000.000vnđ/t

háng

C04T04-CT2 58.4

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

3

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Có mức thu nhập 

là không vượt 

quá 

15.000.000vnđ/t

háng

C19T4-CT2 62.90



Dương Đăng Quang 22 12 2021 027221010676 Học sinh, sinh viên Con

Nguyễn Văn Chung 0962235938 4 1 1986 125127725 027086014868

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Phần cứng Steel 

Well Industrial 

(Việt Nam)

Chủ hộ

Nghiêm Thị Song 0967111692 19 9 1990 125305562 027190001930
Cán bộ, công chức, 

viên chức

Trường mầm non 

thị trấn Chờ số 1
Vợ (Chồng)

Nghiêm Thị Khánh Nga 12 8 2014 027314007181 Học sinh, sinh viên Con

Nguyễn Văn Duy 27 10 2016 027216013032 Học sinh, sinh viên Con

Nguyễn Văn Khánh 25 3 2021 027221002080 Học sinh, sinh viên Con

5 Nguyễn Thị Đào 0367020895 2 8 1995 184174232 042195005259

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH RX 

Tech Electronic 

Vina

Chưa có thông tin về việc 

đứng tên trên Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất tại 

huyện Yên Phong

Bắc Ninh
Huyện Yên 

Phong

Xã Yên 

Trung

Có mức thu nhập 

là không quá 15 

triệu

Chủ hộ 54.00

4

Chưa có thông tin về việc 

đứng tên trên Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất tại 

huyện Yên Phong

Bắc Ninh
Huyện Yên 

Phong
Thị trấn Chờ

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

quá 30 triệu đồng

54.00

3

Chưa có thông tin về việc 

đứng tên trên Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất tại 

huyện Yên Phon

Bắc Ninh
Huyện Yên 

Phong

Xã Dũng 

Liệt

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

quá 30 triệu đồng

54.00
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